
Phụ lục 9A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ 
CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 50510208
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh. 
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	111,24

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	16,30

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	94,94

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	22,25


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	 Định mức sử dụng 
thiết bị (giờ) 

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy tính
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	16,30

	2
	Máy chiếu (Projector)
	- Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI llumens
- Phông chiếu kích thước: ≥ 1800 mm x 1800 mm
	16,30

	3
	Mô hình các chi tiết máy mẫu
	Các chi tiết máy đơn giản
	1,00

	4
	Mô hình các khối hình học cơ bản
	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản
	1,50

	5
	Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại
	Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản
	1,50

	6
	Mẫu so sánh độ bóng
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,50

	7
	Mẫu vật liệu
	Loại thiết bị thông dụng trên thị trường
	1,00

	8
	Máy tính cầm tay
	- Loại thông dụng trên thị trường

- Tính được các hàm lượng giác
	0,60

	9
	Máy in
	- Khổ giấy in tối thiểu khổ A4

- In trắng đen và in màu
	1,00

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	

	1
	Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ gồm:
- Mũ bảo hộ

- Quần áo bảo hộ

- Khẩu trang, Găng tay bảo hộ

- Kính bảo hộ
	Theo TCVN về bảo hộ lao động
	3,25

	2
	Dụng cụ cứu thương, Mỗi bộ gồm:

- Tủ y tế
- Cáng cứu thương
- Xe đẩy
	Theo TCVN về y tế
	3,25

	3
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Mỗi bộ gồm: 

- Bình chữa cháy

- Bảng tiêu lệnh chữa cháy

- Lăng họng nước cứu hỏa
	Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy
	3,25

	4
	Bộ dụng cụ lấy dấu. Mỗi bộ gồm:
	
	

	
	Mũi vạch dấu
	Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm
	18,00

	
	Mũi chấm dấu
	Chiều dài từ 60 mm ÷ 100 mm
	

	
	Đài vạch
	Loại thiết bị thông dụng trên thị trường
	

	
	Khối D
	Kích thước: ≥ 100 mm x 100 mm x 120 mm
	

	
	Khối V
	Kích thước: ≥ 75mm x 35 mm x 30 mm
	

	
	Bàn máp
	Kích thước: ≥ 400 mm x 400 mm
	

	5
	Bộ dụng cụ đo - kiểm tra. Mỗi bộ gồm:
	
	

	
	Thước cặp cơ khí
	Phạm vi đo: ≤ 300 mm
	84,60

	
	Thước cặp cơ khí điện tử
	
	

	
	Pan me đo ngoài
	Phạm vi đo: ≤ 100 mm
	

	
	Pan me điện tử
	Phạm vi đo ≤ 150 mm
	

	
	Thước đo góc vạn năng
	Giá trị đo: 0 độ  ÷ 360 độ
	

	
	Ke góc
	Kích thước ≥ 120 mm x 50 mm
	

	
	Thước lá
	Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm
	

	
	Thước cuộn thép
	Phạm vi đo:  ≤ 7,5 m
	

	
	Thước thẳng
	Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm
	

	
	Com pa vạch dấu
	Chiều dài 2 càng: 150 mm ÷ 250 mm
	

	
	Com pa đo ngoài
	Dải đo: 0 mm ÷ 300 mm
	

	
	Com pa đo trong
	
	

	
	Ni vô khung
	Phạm vi đo:  ≤ 200 mm x 200 mm
	

	
	Ni vô thước
	Chiều dài từ:  500 mm ÷ 1000 mm
	

	
	Ni vô đế từ
	Phạm vi đo: 160 mm ÷ 300 mm
	

	
	Đồng hồ so
	Giá trị thang đo: 0,01 mm
	

	6
	Dụng cụ cơ khí cầm tay. Mỗi bộ gồm:
	
	

	
	Kìm hàn
	Loại thông dụng trên thị trường
	33,80

	
	Kìm mát kẹp phôi
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Búa gõ xỉ
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Búa tạ
	Trọng lượng: 2 kg ÷ 7 kg
	

	
	Búa tay
	Trọng lượng: 0,3 kg ÷ 1,5 kg
	

	
	Đe nguội
	Trọng lượng: 50 kg, 70 kg
	

	
	Kéo tay
	Chiều dày tôn cắt: 0,5 mm ÷ 0,8 mm
	

	
	Cưa tay
	Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa. Chiều dài thân từ 300mm ÷ 350 mm
	

	
	Dũa dẹt
	Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa
	

	
	Dũa tròn
	Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm
	

	
	Dũa tam giác
	Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm
	

	
	Dũa lòng mo
	Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm
	

	
	Dũa vuông
	Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm
	

	
	Đục bằng
	Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm
	

	
	Đục nhọn
	Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm
	

	
	Bàn chải sắt
	Cán chổi cong, thẳng, Cỡ sợi: ≤ 2 mm
	

	7 
	Bộ dụng cụ gia công ren. Mỗi bộ gồm:

- Mũi khoan

- Tay quay- Bàn ren

- Tay quay - Ta rô
	- Đường kính ren gia công ≤ M12

- Đường kính mũi khoan từ 3 mm ÷ 12 mm
	1,00

	8
	Thiết bị cắt khí. Mỗi bộ gồm:
	
	

	
	Mỏ cắt
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,74

	
	Van giảm áp khí ôxy
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Van giảm áp khí ga
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Bình khí ôxy
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Bình khí ga
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Dây dẫn khí
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	
	Pép cắt
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	9
	Thiết bị nâng. Mỗi bộ gồm:
	
	

	
	Kích thủy lực
	- Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn

- Chiều cao nâng: 0,2 m ÷ 0,4 m
	16,08

	
	Pa lăng xích
	- Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn

- Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m
	

	10
	Kéo tay
	Chiều dày tôn cắt: 0,5 mm ÷ 0,8 mm
	5,60

	11
	Súng phun sơn
	Đường kính lỗ phun: ≤ 2 mm 
- Lưu lượng hơi đầu ra: ≥ 120 lít/phút
	1,15

	12
	Máy thử kéo, nén vật liệu
	- Lực kéo, nén: ≤ 600 KN

- Công suất: ≥ 5KW
	1,00

	13
	Máy mài, cắt cầm tay
	- Đường kính đá mài cắt: 100 mm ÷ 230 mm, Công suất: ≥ 850W
	59,49

	14
	Máy khoan đứng
	- Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm

- Công suất: ≤ 3 KW
	10,21

	15
	Máy khoan từ
	- Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm

- Công suất:  ≥ 1150w
	0,60

	16
	Máy tiện vạn năng
	- Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm; Chiều dài băng máy (800 ÷ 1500) mm, Công suất ≥ 3 kW
	10,41

	17
	Máy phay vạn năng
	- Đầu trục chính xoay: ±450

- Dịch chuyển dọc (trục X) ≥ 630 mm, chuyển ngang (trục Y) ≥ 300 mm

- Công suất:  ≥ 4,5 kW
	5,60

	18
	Máy cưa cần/ đĩa/vòng
	Công suất: ≥ 0,5 Kw
	1,43

	19
	Máy cắt đá cao tốc
	- Đường kính đá cắt: ≤ Ф450mm

- Công suất: ≤ 3 KW
	6,79

	20
	Máy cắt plasma, ôxy khí cháy (máy cắt rùa)
	- Chiều dày cắt: 3mm ÷ 25mm

- Công suất: ≤ 2 KW
	23,87

	21
	Máy cắt thép tấm
	- Chiều rộng cắt: ≤ 1320 mm

- Chiều dày cắt: ≤ 25 mm

- Công suất: ≤ 30 KW
	4,11

	22
	Máy chấn tôn
	- Chiều dài chấn: ≤4100 mm

- Chiều dày tôn chấn ≤ 12 mm

- Công suất: ≤ 30 KW
	1,90

	23
	Máy đột, dập
	- Lực dập danh định: 63kN ÷ 800 Kn

- Công suất ≤ 1,5 KW
	1,16

	24
	Máy gập tấm
	- Chiều dài gập: ≤ 1250 mm
- Chiều dày gập: ≤ 10 mm
	1,72

	25
	Máy uốn đa năng
	- Chiều rộng uốn: ≤1200 mm

- Chiều dày uốn: ≤ 10 mm

- Đường kính uốn: ≥ 250 mm

- Công suất: ≥ 2,5 KW
	7,35

	26
	Máy uốn tôn
	- Chiều rộng uốn: ≤1200 mm

- Chiều dày uốn: ≤ 10 mm

- Đường kính uốn: ≥ 250mm

- Công suất: ≥ 2,5 KW
	3,88

	27
	Máy hàn điện xoay chiều
	- Dòng điện hàn: 50A ÷ 300A

- Công suất : ≤ 17 KW
	21,42

	28
	Máy hàn MIG/MAG
	- Dòng điện hàn: 50A ÷ 150A;           

- Đường kính dây hàn ≤ 1,6 mm

- Công suất: ≤ 17 KW 
	20,50

	29
	Máy xiết bu lông
	- Bu lông chuẩn: M12 - M20

- Tốc độ quay liên tục ≤ 2000

- Công xuất: 340W
	0,10

	30
	Máy phun bi
	- Số đầu phun ≤ 4

- Tốc độ dòng bi: ≥ 70 m/s

- Công xuất: ≤ 9 kW
	1,55

	31
	Máy phun cát
	- Số đầu phun ≤ 4

- Tốc độ dòng cát: ≥ 30 m/s

- Công xuất: ≤ 9 kW
	1,18

	32
	Máy nén khí
	- Áp suất khí ≥ 8 bar

- Công suất ≥ 4 KW
	2,43


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tiêu hao

	1
	Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ gồm:
	 

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	 Theo TCVN về bảo hộ lao động 
	3,00

	
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	
	3,00

	
	Khẩu trang, Găng tay bảo hộ
	Bộ
	
	3,00

	
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	
	3,00

	2
	Thép tấm
	Kg
	Thép tấm δ = 1 mm
	18,00

	3
	Thép tấm
	Kg
	Thép tấm δ = 1 mm
	39,00

	4
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 3 mm
	4,00

	5
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 4 mm
	24,00

	6
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 5 mm
	7,00

	7
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 6 mm
	17,00

	8
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 8 mm
	49,00

	9
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 10 mm
	32,00

	10
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 12mm
	15,00

	11
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 16 mm
	16,00

	12
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 20 mm
	5,00

	13
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 22 mm
	4,00

	14
	Thép tấm
	Kg
	Chiều dày δ = 25 mm
	4,00

	15
	Thép thanh
	Kg
	Đường kính Ф = 12 mm
	2,00

	16
	Thép thanh
	Kg
	Đường kính Ф = 20 mm
	5,00

	17
	Thép thanh
	Kg
	Đường kính Ф = 30 mm
	10,00

	18
	Thép thanh
	Kg
	Đường kính Ф = 40 mm
	6,00

	19
	Thép vuông
	Kg
	Kích thước 20 x 20 x 1,4
	2,00

	20
	Thép hình
	Kg
	Hình dạng C100 x 50 x 1,5
	8,00

	21
	Thép hình
	Kg
	Hình dạng C150 x 75 x 3
	16,00

	22
	Thép hình
	Kg
	Hình dạng H200 x 100 x 5 x 8
	3,00

	23
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L30 x 30 x 3
	14,00

	24
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L50 x 50 x 5
	19,00

	25
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L63 x 63 x 6
	3,00

	26
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L70 x 70 x 7
	30,00

	27
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L75 x 75 x 8
	8,00

	28
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L120 x 120 x 8
	4,00

	29
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L100 x 100 x 8
	4,00

	30
	Thép góc
	Kg
	Hình dạng L130 x 130 x 10
	4,00

	31
	Thép ống
	Kg
	Hình dạng Ф34 x 3 mm
	9,00

	32
	Thép ống
	Kg
	Hình dạng Ф40 x 4 mm
	7,00

	33
	Thép ống
	Kg
	Hình dạng Ф42 x 5 mm
	9,00

	34
	Thép ống
	Kg
	Hình dạng Ф60 x 5 mm
	6,00

	35
	Thép ống
	Kg
	Hình dạng Ф60 x 7 mm
	7,00

	36
	Thép ống
	Kg
	Đường kính Ø100 x 5 mm
	5,00

	37
	Thép ống
	Kg
	Kích thước 15 x 15 x 1,5
	2,00

	38
	Gang xám
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,00

	39
	Co (Khuỷu)
	Chiếc
	Đường kính ф42 mm, góc uốn 900
	5,00

	40
	Co (Khuỷu)
	Chiếc
	Đường kính ф34 mm, góc uốn 900
	5,00

	41
	Mũi khoan tâm
	Chiếc
	Thép gió Ø2,5
	1,20

	42
	Mũi khoan tâm NC
	Chiếc
	Thép gió Ø12
	1,20

	43
	Mũi khoan
	Bộ
	Đường kính từ Ф2 - Ф13. Thép gió
	4,40

	44
	Mũi khoan
	Chiếc
	Đường kính Ø22. Thép gió
	0,50

	45
	Mũi khoét
	Chiếc
	Đường kính Ø27,75. Thép gió
	1,00

	46
	Mũi khoét
	Chiếc
	Đường kính Ø34. Thép gió
	1,00

	47
	Mũi khoét
	Chiếc
	Đường kính Ø42. Thép gió
	1,00

	48
	Mũi doa
	Chiếc
	Đường kính Ø28. Thép gió
	0,60

	49
	Mũi doa
	Chiếc
	Đường kính 8H7. Thép gió
	0,30

	50
	Dao phay mặt đầu
	Chiếc
	Đường kính Ø63. Gắn mảnh hợp kim
	0,60

	51
	Dao phay đĩa
	Chiếc
	Đường kính Ø125. Thép gió
	1,00

	52
	Dao phay ngón
	Chiếc
	Đường kính: Ф10. Thép gió
	2,00

	53
	Dao phay ngón
	Chiếc
	Đường kính Ø12. Thép gió
	4,00

	54
	Dao tiện lỗ
	Chiếc
	Dao hàn mảnh hợp kim
	1,00

	55
	Dao tiện ngoài
	Chiếc
	Dao hàn mảnh hợp kim
	4,00

	56
	Dao tiện rãnh
	Chiếc
	Dao hàn mảnh hợp kim
	1,00

	57
	Dao tiện ren
	Chiếc
	Dao hàn mảnh hợp kim
	1,00

	58
	Dao xọc rãnh then
	Chiếc
	Dao hàn mảnh hợp kim
	1,00

	59
	Mũi khoét bậc
	Chiếc
	Loại lắp ghép cho mối ghép M5
	0,50

	60
	Mũi taro máy
	Chiếc
	M12, bước 1,75
	0,50

	61
	Thanh thép gió
	Thanh
	Tiết diện 6x6
	1,00

	62
	Dầu bôi trơn
	Lít
	Độ nhớt 40
	0,50

	63
	Ôxy
	Bình
	Bình oxy 40 lít
	21,00

	64
	Gas
	Bình
	Gas bình 12 kg
	4,30

	65
	Đá cắt
	Viên
	Đường kính Ф350
	4,60

	66
	Đá mài
	Viên
	Đường kính Ф180
	16,00

	67
	Đá mài
	Viên
	Đường kính Ф100
	27,00

	68
	Que hàn
	Kg
	Loại đường kính Ø2,5
	27,00

	69
	Que hàn
	Kg
	Loại đường kính Ø3,2
	27,00

	70
	Dây hàn
	Kg
	Loại đường kính Ø1,2
	27,00

	71
	Lưỡi cưa cho máy cưa
	Chiếc
	Phù hợp với máy cưa
	0,80

	72
	Lưỡi cưa sắt cưa tay
	Chiếc
	Chiều dài 300 mm ÷350 mm
	1,00

	73
	Dây hàn
	m
	Đường kính ≥ 2,4 mm
	13,50

	74
	Hạt bi thép
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,00

	75
	Cát làm sạch bề mặt chi tiết kim loại
	m3
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,90

	76
	Bàn chải sắt
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	77
	Bi thép
	Viên
	Đường kính Ø9 mm
	10,00

	78
	Hạt bi thép
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	10,00

	79
	Giấy nhám
	Tờ
	Loại thông dụng trên thị trường
	2,00

	80
	Gươm (tẩy)
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	81
	Bút chì
	Chiếc
	Đường kính 0,7mm
	1,00

	82
	Bút chì
	Chiếc
	Đường kính 0,5mm
	1,00

	83
	Phấn đá
	Viên
	Loại thông dụng trên thị trường
	12,00

	84
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M16 x 30
	2,00

	85
	Vít đầu lục giác chìm
	Chiếc
	Loại M5 x 20
	12,00

	86
	Vít đầu lục giác chìm
	Chiếc
	Loại M6 x 12
	4,00

	87
	Vít đầu phẳng
	Chiếc
	Loại M5 x 8
	4,00

	88
	Vòng đệm
	Chiếc
	Dùng lắp ghép với vít M5
	12,00

	89
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M5 x 10
	4,00

	90
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M8 x 30
	10,00

	91
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M10 x 40
	8,00

	92
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M12 x 40
	4,00

	93
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M14 x 40
	6,00

	94
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M10 x 30
	4,00

	95
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M10 x 50
	4,00

	96
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M12 x 60
	4,00

	97
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M16 x 60
	4,00

	98
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M18 x 60
	4,00

	99
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M24 x 60
	4,00

	100
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M10 x 600
	3,00

	101
	Bu lông- đai ốc
	Bộ
	Loại M10 x 650
	3,00

	102
	Sơn chống gỉ
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,00

	103
	Sơn màu
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,00

	104
	Dung môi pha sơn
	Lít
	Loại thông dụng trên thị trường
	4,00

	105
	Băng y tế cá nhân
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	105
	Bình chữa cháy
	Bình
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	107
	Bóng đèn dây tóc
	Chiếc
	Loại đuôi đèn 220V
	1,00

	108
	Bóng đèn huỳnh quang
	Chiếc
	Loại đuôi đèn 220V
	1,00

	109
	Cầu chì
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	110
	Cầu dao 1 pha
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,50

	111
	Công tắc 2 chấu
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	112
	Công tắc 3 chấu
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	113
	Dây điện
	m
	Đường kính Φ = 1 mm
	2,00

	114
	Dây điện
	m
	Đường kính Φ = 1 mm
	2,00

	115
	Dây nẹp y tế
	Cuộn
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,00

	116
	Khẩu trang cá nhân
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,00

	117
	Ổ cắm điện
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,50

	118
	Giấy vẽ thường A4
	Ram
	Loại thông dụng trên thị trường
	1,84

	119
	Giẻ lau
	Kg
	Loại thông dụng trên thị trường
	7,45


